
 

DANH MỤC SẢN PHẨM 

GẠCH XÂY DỰNG 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHB4 – W190 BHB2 – W190 BHB1 – W190 

BHB4 – W150 BHB2 – W150 

Viên/m3 Viên/m2

BHB4 -W190 390x190x190 17.5 68 12.9 50 - 75 Xây tường 190mm

BHB2 -W190 390x190x190 15.0 68 12.9 50 - 75 Xây tường 190mm

BHB1 -W190 190x190x190 7.0 136 25.8 50 - 75 Xây đầu hàng gạch  190mm

ĐỊNH MỨc
Mã sản phẩm

Kích Thước

DxRxC (mm)

Trọng lượng

(kg)

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, chúng tôi có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

* Cường độ nén 

(kg/cm2)
Mục đích sử dụng

Viên/m3 Viên/m2

BHB4 -W150 390x150x190 14.0 85 12.8 50 - 75 Xây tường 150mm

BHB1 -W150 190x150x190 7.0 170 25.5 50 - 75 Xây đầu hàng gạch  150mm

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, chúng tôi có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

Mã sản phẩm
Kích Thước

DxRxC (mm)

Trọng lượng

(kg)

ĐỊNH MỨc * Cường độ nén 

(kg/cm2)
Mục đích sử dụng



 

 

 

 

 

Viên/m3 Viên/m2

BHB2 -W100 390x100x190 10 127 12.7 50 - 75 Xây tường 100mm

BHB1 -W100 190x100x190 5 254 25.4 50 - 75 Xây đầu hàng gạch  100mm

BHB2 -W090 390x90x190 9.5 141 12.7 50 - 75 Xây tường 90mm

BHB1 -W090 190x90x190 4.5 275 24.8 50 - 75 Xây đầu hàng gạch  90mm

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, chúng tôi có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

Mã sản phẩm
Kích Thước

DxRxC (mm)

Trọng lượng

(kg)

ĐỊNH MỨc * Cường độ nén 

(kg/cm2)
Mục đích sử dụng

Viên/m3 Viên/m2

764 61.1 Xây tường 80mm

730 131.4 Xây tường 180mm

1406 112.5 Xây tường 80mm

1337 240.7 Xây tường 180mm

1406 112.5 Xây tường 80mm

1337 240.7 Xây tường 180mm
180x80x40                 1.2 75-100-150

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, chúng tôi có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

BVB4 -W080 180x80x80                 1.8 50 - 75

BVB2 -W040 180x80x40                 1.0 50 - 75

BVB2 -W040

Mã sản phẩm
Kích Thước

DxRxC (mm)

Trọng lượng

(kg)

ĐỊNH MỨc * Cường độ nén 

(kg/cm2)
Mục đích sử dụng

GẠCH THẺ BVB 2 LỖ BVB2 

 

4 LỖ BVB4 

BHB1-W090 BHB2-W090 BHB1-W100 BHB2-W100 



 


